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1 Ghế Sofa Băng 2200 850 850 Cái 1,00
Ghế dài, Mút D40, khung gỗ công nghiệp kết 

hợp bọc Simili, Vải, Da tiêu chuẩn
7.150.000 7.150.000

2 Bàn sofa 750/600 750/900 380 Cái 1,00

Mặt đá nhân tạo hoặc mặt gỗ công nghiệp An 

Cường phủ Melamin kết hợp chân kim loại sơn 

tĩnh điện tiêu chuẩn 

2.470.000 2.470.000

3 Kệ TV 2130 350 300 Md 2,13
MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
2.145.000 4.568.850

4 Đợt kệ trang trí tường TV 1400 250 40 Md 1,40
MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
390.000 546.000

5
Vách ốp trang trí khu vực 

bàn ăn
2780 100 2650 M2 7,37

Vách ốp MFC 18mm An Cường Phủ Melamin 

kết hợp kính thủy mài cạnh tiêu chuẩn
1.450.000 10.682.150

6 Bàn ăn Concorde 1200 800 750 Cái 1,00
Chân gỗ cao su xuất khẩu tự nhiên sơn Pu 2k 

chống trầy kết hợp mặt đá nhân tạo tiêu chuẩn.
4.056.000 4.056.000

7 Ghế bàn ăn Grace 480 480 870 Cái 4,00
Chân gỗ cao su xuất khẩu tự nhiên sơn Pu 2k 

chống trầy kết hợp bọc Simili tiêu chuẩn.
1.235.000 4.940.000

8 Tủ giày 1200 1100 350 M2 1,32
MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
2.275.000 3.003.000

9 Tủ bếp trên 3760 1000 350 M2 3,76
MFC 18mm Chống Ẩm An Cường Phủ 

Melamin -  Phụ Kiện kỹ thuật Ivan
3.125.000 11.750.000

10 Tủ bếp dưới 3480 810 600 Md 3,48
MFC 18mm Chống Ẩm An Cường Phủ 

Melamin -  Phụ Kiện kỹ thuật Ivan
3.250.000 11.310.000

11 Kính cường lực ốp bếp 4080 5 700 Md 2,50 Kính cường lực 5mm sơn tiêu chuẩn 840.000 2.100.000

12 Mặt đá bếp 3480 600 36 Md 3,48
Đá nhân tạo trắng vân mây, hoặc đá đen thường 

tự nhiên.
1.755.000 6.107.400

13 Khung bao tủ lạnh 1000 700 2650 M2 2,65
MFC 18mm Chống Ẩm An Cường Phủ 

Melamin -  Phụ Kiện kỹ thuật Ivan
1.937.500 5.134.375

14
Giường tiêu chuẩn cho 

nệm 1.8m
1872 2080 350 Cái 1,00

MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
6.792.500 6.792.500

15 Bọc nệm đầu giường 1.8m 1800 40 700 Cái 1,00
Mút D40, khung gỗ công nghiệp kết hợp bọc 

Simili, Vải, Da tiêu chuẩn
1.430.000 1.430.000
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16
Vách ốp trang trí đầu 

giường
1200 40 2650 M2 2,19

Vách ốp MFC 18mm An Cường Phủ Melamin 

kết hợp kính thủy mài lá hẹ + Nệm  bọc Simili, 

Vải, Da tiêu chuẩn

1.450.000 3.175.500

17 Tab đầu giường 500 350 400 Cái 1,00
MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
975.000 975.000

18 Bàn trang điểm 1000 450 350 Md 1,00
MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
2.227.500 2.227.500

19 Gương soi bàn trang điểm 700 1200 18 Tấm 1,00 Gương 5mm soi mài lá hẹ tiêu chuẩn 850.000 850.000

20 Ghế bàn trang điểm 480 480 870 Cái 4,00

Theo thiết kế hoặc Chân gỗ cao su xuất khẩu tự 

nhiên sơn Pu 2k chống trầy kết hợp bọc Simili 

tiêu chuẩn.

1.235.000 4.940.000

21 Kệ TV 1400 350 300 Md 1,40
MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
2.145.000 3.003.000

22 Tủ quần áo 1640 600 2650 M2 4,35
MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
2.340.000 10.169.640

23
Giường tiêu chuẩn cho 

nệm 1.6m
1672 2080 350 Cái 1,00

MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
6.175.000 6.175.000

24 Bàn trang điểm treo tường 1000 460 180 Md 1,00
MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
2.340.000 2.340.000

25 Đôn ngồi trang điểm 380 380 420 Cái 1,00
Mút D40, khung gỗ công nghiệp kết hợp bọc 

Simili, Vải, Da tiêu chuẩn
650.000 650.000

26 Kệ TV 2160 350 300 Md 2,16
MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
2.145.000 4.633.200

27 Đợt kệ trang trí / 2 đợt 1400 200 40 Md 1,40
MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
390.000 546.000

28 Tủ quần áo 1900 600 2650 M2 5,04
MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
2.340.000 11.781.900

29
Giường tiêu chuẩn cho 

nệm 1.6m
1672 2080 350 Cái 1,00

MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
6.175.000 6.175.000

30
Vách ốp trang trí đầu 

giường
2610 40 1000 M2 1,62

Vách ốp MFC 18mm An Cường Phủ Melamin 

kết hợp kính thủy mài lá hẹ + Nệm  bọc Simili, 

Vải, Da tiêu chuẩn

1.450.000 2.349.000

31 Bàn trang điểm treo tường 1000 460 180 Md 1,00
MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
2.340.000 2.340.000

32 Đôn ngồi trang điểm 380 380 420 Cái 1,00
Mút D40, khung gỗ công nghiệp kết hợp bọc 

Simili, Vải, Da tiêu chuẩn
650.000 650.000

33 Tủ quần áo 1720 600 2650 M2 4,56
MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
2.340.000 10.665.720

34
Kệ trang trí, Kệ sách góc 

cửa phòng
850 200 2650 M2 2,25

MFC 18mm An Cường Phủ Melamin -  Phụ 

Kiện kỹ thuật Ivan
2.080.000 4.685.200
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35 Giấy dán tường 16000 3 1060 Cuộn 1,00

Giấy dán tường nhập khẩu Hàn Quốc - Mẫu 

mới 2020 - 2022. Mẫu cũ từ 2018 trở về trước 

giảm 200k/cuộn

1.570.000 1.570.000

36 Rèm 2 lớp 6000 200 2700 Md 6,00
Rèm vải tiêu chuẩn, lớp vãi Voan trang trí và 

lớp chống nắng . Mẫu mới 2020 - 2022.
1.300.000 7.800.000

37
Rèm Roman xếp lớp/ rèm 

lá sách / rèm cầu vồng
3800 100 1700 M2 6,46

Rèm Roman Hàn Quốc mẫu mã đa dạng, cập 

nhật xu hướng 2020-2021
650.000 4.199.000

38
Nhân công thi công điện 

(Nếu có )
Điểm 1,00

Lắp đặt thiết bị điện / đơn giá tính trên vị trí lắp 

đặt
100.000

39
Nhân công thi công nước 

(Nếu có)
Điểm 1,00

Lắp đặt thiết bị nước / đơn giá tính trên vị trí 

lắp đặt
90.000

40 Sơn tường trần (Nếu có ) M2 1,00
Sơn tường dặm vá hoặc tường mới / đơn giá 

tính trên M2 
95.000

41
Đóng trần thạch cao thêm 

(Nếu có)
M2 1,00

Đóng trần mới hoặc sửa trần cũ / đơn giá tính 

trên M2
190.000

173.940.935

Hotline: 0937.112.455 / Mr.Phương

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi.

Khi bạn chọn chúng tôi / uDecor.vn

▪ Công ty chúng tôi là đối tác chiến lược liên kết với các dự án của NovaLand, Vin, Đất Xanh...

▪ Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, áp dụng các công nghệ và thiết bị máy móc tiên tiến nhất.

▪ Chất lượng sản phẩm được kiểm tra đánh giá kỹ càng trước khi bàn giao cho khách hàng.

▪ Cung cấp chế độ bảo hành và hậu mãi tốt nhất hỗ trợ quý khách trong quá trình thi công và sau thi công.

TỔNG

Số tiền bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi ngàn, chín trăm ba mươi lăm đồng.

Ghi chú:     - Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

                   - Bảng giá có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước, kiểu dáng và vật liệu sử dụng

                  - Những mục không có trong bảng báo giá sẽ được tính trong bảng chi phí phát sinh

                  - Khối lượng được nghiệm thu thực tế sau khi hoàn thiện công trình.

XÁC NHẬN BÁO GIÁ (GĐ)
www.udecor.vn -- Thiết kế kiến trúc - Xây dựng - Nội thất trọn gói

F. HẠNG MỤC CÓ THỂ PHÁT SINH THÊM 

Chưa bao gồm vật tư ( Vật tư 

phụ sẽ báo khách hàng sau khi 

khảo sát và chốt phương án thi 

công )

Đã bao gồm vật tư nhân công 

hoàn thiện


